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1. Tên học phần: NHẬP MÔN TIN HỌC

Mã học phần: 
Áp dụng từ khóa:  2013
2. Số tín chỉ:  3 


3. Phân bố thời gian: 3 (2:1:6) 

4. Điều kiện tham gia học tập học phần


Môn học tiên quyết: Không
5. Mô tả tóm tắt học phần





Học phần cung cấp cho sinh viên :


- Các khái niệm cơ bản của tin học, hệ đếm.

- Cách thực hiện  một số  thao tác trên tập tin và chỉnh sửa cấu hình của Windows.  

- Cách cài đặt các phần mềm.

- Cách phòng chống virus.

- Cách sử dụng được các dịch vụ trên Internet như Web, Mail, …

- Cách tạo các tập tin trình diễn trong PowerPoint, thực hiện được các thao tác trên slide và sử dụng đươc các hiệu ứng hoạt hình để minh họa cho các bài báo cáo, thuyết trình.

- Biết các kiến thức cơ bản về ngôn ngữ  lập trình C/C++. 

- Có kỹ năng lập trình cơ bản, viết được các chương trình đơn giản dùng cấu trúc điều kiện, lặp.

6. Mục tiêu học phần


Kiến thức: 
Sau khi học xong SV có các kiến thức cơ bản về
6.1/ Tin học, các hệ đếm
6.2/ Hệ điều hành Windows, Internet
6.3/ PowerPoint
6.4/ Ngôn ngữ lập trình C

Kỹ năng:

Sau khi học xong sinh viên có khả năng:

6.5/ Đổi được số nguyên giữa các hệ đếm, thực hiện được một số phép tính cơ bản trên hệ nhị phân.
6.6/ Thực hiện được các thao tác cơ bản trong Windows, Windows Explorer

6.7. Thay đổi được cấu hình Windows như thay đổi ngày giờ của hệ thống, thay đổi dạng hiển thị số, ngày, giờ, cài đặt và gỡ bỏ phần mềm,…

6.8/ Sử dụng được các dịch vụ trên Internet như Web, Mail, …

6.9/ Tạo được các tập tin trình diễn trong PowerPoint, thực hiện được các thao tác trên slide và sử dụng đươc các hiệu ứng hoạt hình để minh họa cho các bài báo cáo, thuyết trình.

6.10/ Viết được các chương trình đơn giản dùng cấu trúc rẽ nhánh và lặp bằng ngôn ngữ C.
Thái độ nghề nghiệp:

6.10/ Sinh viên yêu thích và hứng thú với môn học.

6.11/ Sinh viên có thái độ nghiêm túc, chủ động trong quá trình học tập.

6.12/ Tự giác và đảm bảo thời gian chuẩn bị bài ở nhà. 

7. Nhiệm vụ của sinh viên 


Sinh viên thực hiện không đầy đủ các nhiệm vụ sau sẽ bị trừ điểm theo quy định.

- Tham dự đầy đủ các buổi học.
- Làm bài tập trên lớp và ở nhà. 
8. Tài liệu học tập 

- Sách, giáo trình chính:
Giáo trình Nhập Môn Tin học,  Khoa CNTT trường CĐKT Lý Tự Trọng.

- Sách, tài liệu tham khảo:
1. Hồ Sĩ Đàm & Lê Khắc Thành , Giáo trình tin học (tập 1, 2), NXB ĐHQGHN. 2000
2. Nguyễn Tiến, Đặng Xuân Hường & Nguyễn Văn Hoài, Hướng dẫn thực hành và ứng dụng Windows XP, NXB Thống kê.

3. Kỹ thuật lập trình C cơ sở và nâng cao, Phạm Văn Ất, Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật, 1999
9. Tỷ lệ phần trăm các thành phần điểm và các hình thức đánh giá sinh viên 


- Đánh giá quá trình:
50% , trong đó:


+ Dự lớp:

10%



+ Làm bài tập:

20%


+ Thi giữa kỳ:

20%


- Thi cuối học kỳ:    50%  ,  thi thực hành trên máy trong thời gian 90 phút.

10. Thang điểm: 10
11. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần 
	Tuần thứ 1: 
CHƯƠNG 1: NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ  TIN HỌC ( 4/0/8)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (4)
	Sau khi học xong SV: 

Kiến thức: 

- Biết các khái niệm cơ bản về máy tính điện tử.
- Biết các hệ đếm như hệ nhị phân, hệ bát phân và hệ thập lục phân. 
Kỹ năng:

- Đổi được số nguyên giữa các hệ đếm



	Nội dung giảng dạy
BÀI 1: TỔNG QUAN ( 2/0/4)

I. Mở đầu 


1. Thông tin 


2. Máy tính điện tử với việc lưu trữ và xử lý thông tin 

II. Cấu trúc của hệ thống máy tính


1. Phần cứng


a. Tổ chức phần cứng


b. Thiết nhập


c. Thiết bị xuất


d. Modem  


2. Phần mềm 


a . Phần mềm hệ thống


b. Phần mềm ứng dụng


c. Các giao diện với người sử dụng


d. Multimedia


3. Tập tin


4. Mạng máy tính


a. Khái niệm mạng máy tính


b. Mục đích nối mạng

III. Phân loại máy tính


1. Mainframe computer


2. Mini computer


3. Personal computer


4. Laptop computer
BÀI 2: HỆ ĐẾM ( 2/0/4)
I. Khái niệm

II. Chuyển đổi giữa các hệ đếm


1. Chuyển một số từ hệ thập phân sang hệ có cơ số b


2. Chuyển một số từ hệ có cơ số b sang thập phân


3. Chuyển một số từ hệ nhị phân sang hệ thập lục phân và ngược lại

Phương pháp giảng dạy:

BÀI 1:
GV chiếu những hình ảnh liên quan để giúp SV dễ hiểu, dễ nhớ và gây hứng thú.

Kết hợp diễn giảng với đàm thoại

BÀI 2:

GV trình bày cách thực hiện và minh họa từng trường hợp sau đó yêu cầu SV làm ví dụ/bài tập tương tự.
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	+ Làm các bài tập 1, 2, 3, 4 trang 23 giáo trình Nhập Môn Tin học
	Kỹ năng:

- Thực hiện thành thạo cách đổi số nguyên giữa các hệ đếm




	Tuần thứ 2: 

CHƯƠNG 1: NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ  TIN HỌC ( 3/0/8) (tiếp theo)

Kiểm tra (1/0/0)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (4)
	Sau khi học xong SV: 

Kiến thức: 

- Biết cách biểu diễn ký tự, số nguyên, số thực trong máy tính. - Biết cách thực hiện các phép toán số học  trong hệ nhị phân. 

Kỹ năng:

- Thực hiện được các phép toán số học  trong hệ nhị phân. 



	Nội dung giảng dạy:

BÀI 2: HỆ ĐẾM ( 3/0/8) tiếp theo

III. Biểu diễn ký tự trong máy tính

IV. Biểu diễn số nguyên và số thực trong hệ nhị phân 


1. Biểu diễn số nguyên


2. Biểu diễn số thực 


a. Dùng dấu chấm cố định


b. Dùng dấu chấm động

V. Các phép tính số học trong hệ nhị phân


1. Phép cộng


2. Phép trừ


3. Phép nhân


4. Phép chia

KIỂM TRA VIẾT (20’)

1. Chuyển đổi giữa các hệ đếm

2. Biểu diễn số nguyên và số thực trong hệ nhị phân

3. Các phép tính số học trong hệ nhị phân

Phương pháp giảng dạy:

BÀI 2:

GV trình bày cách thực hiện và minh họa từng trường hợp sau đó yêu cầu SV làm ví dụ/bài tập tương tự.
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
+ Làm các bài tập từ 5 đến 13 trang 23, 24 giáo trình Nhập Môn Tin học
	Kỹ năng:

- Thực hiện thành thạo các phép toán số học  trong hệ nhị phân. 


	Tuần thứ 3: 
CHƯƠNG 2: WINDOWS ( 2/2/8)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (4)
	Sau khi học xong SV: 

Kiến thức: 

- Biết các khái niệm cơ bản trong Windows, các khái niệm liên quan đến tập tin, thư mục.
- Biết cách thực hiện các thao tác cơ bản trong Windows, Windows Explorer.

Kỹ năng:

- Thực hiện được các thao tác cơ bản trong Windows, Windows Explorer



	Nội dung giảng dạy:

Bài 3: GIỚI THIỆU WINDOWS (1/0/2)
I. Mở đầu


1. Windows là gì?


2. Khởi động và thoát khỏi Windows


3.  Giới thiệu giao diện              


4. Sử dụng chuột và bàn phím trên môi trường Windows 

II. Hệ thống cửa sổ và các thao tác trên cửa sổ


1. Khái niệm cửa sổ


2. Các thao tác trên cửa sổ

III. Desktop

Bài 4: QUẢN LÝ HỆ THỐNG TẬP TIN VỚI WINDOWS EXPLORER (1/2/6)

I. Mở đầu


1. Giới thiệu


2. Khởi động và thoát khỏi Windows Explorer

II. Các thao tác chính trong Windows Explorer


1. Thay đổi hình thức hiển thị bên khung phải


2. Hiện, ẩn cây thư mục bên khung trái


3. Sắp xếp dữ liệu bên khung phải

III. Quản lý thư mục và tập tin 


1. Tạo một thư mục


2. Tạo Shortcut


3. Đổi tên tập tin hay thư mục


4. Di chuyển tập tin hay thư mục


5. Sao chép tập tin hay thư mục


6. Xóa tập tin hay thư mục


7. Tìm kiếm tập tin hay thư mục
Phương pháp giảng dạy:

GV trình chiếu để giới thiệu các khái niệm và thao tác mẫu cho SV, kết hợp đàm thoại trong lúc diễn giảng để lớp học sinh động hơn.  Sau đó yêu cầu SV thực hiện lại các thao tác đã học.
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:

+ Thực hiện bài tập thực hành tạo cây thư mục, di chuyển, đổi tên, xóa thư mục, file.
+ Xem bài 7 trang 50 giáo trình Nhập Môn Tin học và tìm hiểu những kiến thức liên quan đến virus máy tính.
	Kỹ năng:

- Thực hiện thành thạo các thao tác cơ bản trong Windows, Windows Explorer




	Tuần thứ 4: 
CHƯƠNG 2: WINDOWS ( 3/1/8) tiếp theo
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (4)
	Sau khi học xong SV: 

Kiến thức: 

- Biết các thao tác thay đổi cấu hình với Control Panel

- Biết cách cài đặt các phần mềm ứng dụng.

- Hiểu được bản chất, cơ chế hoạt động của virus. Biết các biện pháp phòng chống virus.

Kỹ năng:

- Thay đổi được cấu hình Windows như thay đổi ngày giờ của hệ thống, thay đổi dạng hiển thị số , ngày, giờ, cài đặt và gỡ bỏ phần mềm,…

- Cài đặt được các phần mềm ứng dụng như Photoshop, Dev-C++, Visual Studio để phục vụ cho các môn học trong chương trình 

- Áp dụng được các biện pháp phòng chống virus.



	Nội dung giảng dạy:
Bài 5: THAY ĐỔI CẤU HÌNH WINDOWS VỚI CONTROL PANEL (1/1/4)

I. Mở đầu


1. Giới thiệu


2. Khơi động và thoát khỏi Control Panel


3. Giới thiệu giao diện

II. Các thao tác chính trong Control Panel


1. Thiết lập đặc tính màn hình



a. Thay đổi sơ đồ màu sắc cho hệ thống cửa sổ



b. Thay đổi kiểu dáng của cửa sổ



c. Thay đổi màu nền màn hình Desktop



d. Bảo vệ màn hình với Screen Saver 


2. Thay đổi ngày, giờ hệ thống


3. Thêm/ bớt Font chữ 



a. Thêm Font



b. Bớt Font


4. Thiết lập dạng hiển thị của số, tiền tệ, ngày giờ


5. Cài đặt và gỡ bỏ  phần mềm
Bài 6: CÀI ĐẶT PHẦN MỀM ỨNG DỤNG (1/0/2)

I. Cài đặt Photoshop

II. Cài đặt Dev-C+++

III. Các đặt Visual Studio 

Bài 7: PHÒNG CHỐNG VIRUS (1/0/2)

I. Khái niệm

II.Các triệu chứng lây nhiễm

III. Các loại Virus thông dụng

IV. Lựa chọn công cụ phòng chống

Phương pháp giảng dạy:
BÀI 4:

BÀI 5, 6:

GV trình chiếu để giới thiệu các khái niệm và thao tác mẫu từng phần cho SV. Kết hợp đàm thoại trong lúc diễn giảng để lớp học sinh động hơn. Yêu cầu sinh viên thực hành các thao tác vừa học trong bài 5.
BÀI 7:

GV nêu vấn đề, SV trình bày những nội dung đã tìm hiểu sau đó GV tổng kết lại các nội dung trọng tâm.
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
+ Thực hành lại các thao tác thay đổi cấu hình Windows với Control Panel.

+ Cài đặt các phần mềm  , Dev-C++, Visual Studio và một chương trình phòng chống virus máy tính trên máy tính cá nhân của mình.
+ Xem bài 8 trang 53, bài 9 trang 60 giáo trình Nhập Môn Tin học và tìm hiểu them những kiến thức liên quan đến các trình duyệt web và thư  điện tử.
	- Thành thạo các thao tác thay đổi cấu hình Windows.

- Cài đặt các phần mềm  , Dev-C++, Visual Studio và một chương trình phòng chống virus máy tính trên máy tính cá nhân của mình để phục vụ việc học tập và chuẩn bị cho các bài học còn lại trong chương trình




	Tuần thứ 5: 

CHƯƠNG III: INTERNET VÀ ỨNG DỤNG (2/0/4)
CHƯƠNG IV : POWERPOINT (1/1/4)

	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (4)
	Sau khi học xong SV: 

Kiến thức: 

- Biết các khái niệm cơ bản về Internet, email, PowerPoint.

Kỹ năng:

- Sử dụng được các trình duyệt Web để khai thác thông tin trên Internet như tìm kiếm thông tin,  Download/Upload thông tin.

- Tạo và sử dụng được hộp thư điện tử trong Yahoo, Google để nhận và gởi email.
- Tạo được các tập tin trình diễn trong PowerPoint



	Nội dung giảng dạy:

BÀI 8 – TỔNG QUAN VỀ INTERNET (1/0/2)

I. Khái niệm về Internet

II. Thuật ngữ Word Wide Web (www)


1. Nguồn gốc Word Wide Web


2. Khái niệm Word Wide Web

III. Trình duyệt Web 


1. Giới thiệu một số trình duyệt web


a. Trình duyệt web Internet Explorer


b. Trình duyệt web Mozillar FireFox


2. Cấu hình trên trình duyệt web


a. Cấu hình trên trình duyệt web IE



b. Cấu hình trên trình duyệt web Mozillar FireFox

IV. Khai thác thông tin


1. Ích lợi của việc tìm kiếm thông tin


2. Các trang web tìm kiếm thông tin


3. Kỹ năng tìm kiếm thông tin


4. Download/Upload thông tin

BÀI 9 : THƯ ĐIỆN TỬ (1/0/2)

I. Khái niệm và công dụng của thư điện tử


1. Khái niệm về thư điện tử


2. Công dụng của thư điện tử

II-Giới thiệu một số công cụ hỗ trợ


1. Microsoft Outlook Express



a. Cấu hình hộp thư điện tử



b. Sử dụng Webmail để gửi và nhận thư  



c. Thay đổi password


2.Thư điện tử trong Yahoo



a.Tạo hộp thư điện tử trên Yahoo



b.Công cụ Chat


3. Thư điện tử trong Google



a. Tạo hộp thư điện tử trong Google


b. Tạo hộp thư điện tử Google trong Outlook Express


4. Gởi và nhận thư điện tử


5. Cách đăng ký và kích hoạt tài khoản trên diễn đàn (Forum)


6. Giới thiệu Blog 

Bài  10: GIỚI THIỆU POWERPOINT (1/1/4)

I. Giới thiệu PowerPoint

1. Khởi động PowerPoint

2. Thóat khỏi PowerPoint

II. Màn hình  của PowerPoint

1. Các thanh công cụ

2. Thanh tác vụ Task Pane

3. Các chế độ hiển thị của PowerPoint

4. Các thao tác trên tập tin

III. Tạo một trình diễn

1. Tạo trình diễn sử dụng AutoContent Wizard

2. Tạo trình diễn sử dụng Design Template

3. Tạo trình diễn trống Blank Presentation

Phương pháp giảng dạy:
BÀI 8,9:

GV nêu vấn đề, SV trình bày những nội dung đã tìm hiểu sau đó GV tổng kết lại các nội dung trọng tâm.

BÀI 10:

GV trình chiếu để thao tác mẫu và diễn giảng kết hợp đàm thoại để lớp học sinh động hơn.Sau đó yêu cầu SV thực hành các thao tác vừa học.
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
+ SV tự tạo cho mình một hộp thư điện tử và thông báo cho lớp trưởng để tập hợp và gửi cho GV làm công cụ lien lạc trong lớp và trao đổi về môn học với GV.
+ SV tạo một forum hay blog chung cho cả lớp để làm nơi giao lưu sinh hoạt hay thông báo thông tin của lớp.

+ SV đăng ký tài khoản trên forum của khoa tại địa chỉ lytutrongit.com để xem thông báo, điểm, thời khóa biểu,… và trao đổi thông tin.
	- Sử dụng thành thạo thư điện tử và các trình duyệt Web để khai thác thông tin trên Internet.


	Tuần thứ 6: 
CHƯƠNG IV : POWERPOINT (2/2/8) tiếp theo
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (4)
	Sau khi học xong SV: 

Kiến thức: 

- Biết cách thao tác trên  Slide và sử dụng các hiệu ứng hoạt hình 
Kỹ năng:
- Thực hiện được các thao tác trên  Slide và sử dụng được các hiệu ứng hoạt hình.



	Nội dung giảng dạy:

Bài 11: CẬP NHẬT VÀ ĐỊNH DẠNG(2/2/8)

I. Chỉnh sửa trong slide

1. Làm việc với văn bản

2. Thêm các đối tượng khác vào Slide

3. Định dạng cách trình bày nội dung Slide

4. Định dạng Slide theo mẫu thiết kế sẵn

5. Làm việc với Slide Master

II. Thao tác trên các Slide

1. Thêm slide mới

2. Xóa slide

3. Sao chép slide

4. Sắp xếp lại các slide

5. Ẩn các slide

III. Tạo các hiệu ứng hoạt hình

1. Các hiệu ứng hoạt hình

2. Tạo hiệu ứng hoạt hình

3. Cửa sổ Animation Preview

4. Tạo hiệu ứng chuyển tiếp giữa các Slide

5. Thiết lập hành động cho một đối tượng

IV. Các gợi ý khi thiết kế một bản trình diễn

Phương pháp giảng dạy:

GV trình chiếu thao tác mẫu từng phần cho SV sau đó yêu cầu sinh viên thực hành các thao tác vừa học. Kết hợp đàm thoại trong lúc diễn giảng để lớp học sinh động hơn.
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
+ Sinh viên tạo một file trình chiếu gồm 10 slide giới thiệu về bản thân, các sở thích, bạn bè, định hướng nghề nghiệp…có sử dụng các hiệu ứng và công cụ đã học.
	- Thực hiện thành thạo các thao tác trên  Slide và các hiệu ứng hoạt hình.


	Tuần thứ 7: 
CHƯƠNG IV : POWERPOINT (0/1/2) tiếp theo
Ôn tập kiểm tra (0/3/6)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (4)
	Sau khi học xong SV: 

Kỹ năng:

- Thực hiện thành thạo việc tạo file trình chiếu và lưu trữ theo yêu cầu.

GV đánh giá được mức độ thành thạo của từng SV. 

	Nội dung giảng dạy:

Bài 11: CẬP NHẬT VÀ ĐỊNH DẠNG(0/1/2)

- SV hoàn thiện và trình bày các file trình chiếu giới thiệu về bản thân đã thực hiện.
ÔN TẬP (0/2/6):
- Cách tạo cấu trúc thư mục, lưu file, chép file

- Cách tạo file trình diễn

KIỂM TRA (0/1/0):
- Tạo file trình diễn và lưu trữ theo yêu cầu.

Phương pháp giảng dạy:

+ GV lựa chọn một số file trình diễn tiêu biểu mà SV đã thực hiện để trình chiếu và góp ý, chấm điểm

	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà (8): 

	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
- SV hoàn thiện và phát triển các file trình chiếu đã thực hiện.
	- Thực hiện thuần thục việc tạo file trình chiếu và lưu trữ theo yêu cầu


	Tuần thứ 8: 

CHƯƠNG V : NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C(3/1/8)

	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (4)
	Sau khi học xong SV: 

Kiến thức: 

- Biết khái quát về ngôn ngữ lập trình C/C++ , các quy ước cơ bản của ngôn ngữ  và các thao tác lập trình.
- Hiểu các kiểu dữ liệu cơ bản , phân biệt được biến và hằng và biết cách khai báo biến.

Kỹ năng:

- Thực hiện được các thao tác 

tạo/mở project, file chương trình, thực thi chương trình, chạy debug, kiểm tra lỗi,…


	Nội dung giảng dạy:

Bài 12 : KHÁI QUÁT VỀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C
(1/1/4)
I. Giới thiệu 

1. Các khái niệm cơ bản 

2. Giới thiệu ngôn ngữ C/C++

3. Môi trường lập trình 

II. Các thành phần cơ bản của ngôn ngữ C/C++

1. Bộ ký tự của C

2. Các từ khóa 

3. Tên và cách đặt tên

4. Cách ghi lời giải thích

5. Câu lệnh và dấu chấm câu

6. Cấu trúc của chương trình

7. Các bước lập trình cơ bản

III. Cách tạo file mã nguồn chương trình C/C++ bằng Visual Studio .Net

1. Khởi động Visual Studio.Net

2. Tạo Project

3. Tạo file mã nguồn

IV. Cách tạo file mã nguồn chương trình C/C++ bằng Dev-C++

1. Khởi động Dev-C++

2. Tạo Project

3. Tạo file mã nguồn

Bài 13 : CÁC KIỂU DỮ LIỆU CƠ SỞ (2/0/4)
I. Các kiểu dữ liệu cơ bản

1. Kiểu ký tự

2. Kiểu số nguyên

3. Kiểu số thực

II. Khái niệm về biến, hằng

1. Hằng 

2. Biến

Phương pháp giảng dạy:

+ GV diễn giảng kết hợp với đàm thoại, trình diễn các thao tác thực hiện. 

+ SV thực hành lại các thao tác GV đã hướng dẫn.
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
Xem trước Bài 14 trang 107 giáo trình Nhập môn tin học.
	Có khái niệm về biểu thức, toán tử, câu lệnh trong ngôn ngữ C.




	Tuần thứ 9: 

CHƯƠNG V : NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C (4/0/8)
tiếp theo
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (4)
	Sau khi học xong SV: 

Kiến thức: 

- Hiểu được khái niệm biểu thức, các thành phần cấu tạo nên biểu thức, các câu lệnh gán.
- hiểu được công dụng và cách sử dụng các hàm printf(), scanf(),getche() & getch().
Kỹ năng:

- Viết được các biểu thức, câu lệnh gán.

- Sử dụng được các hàm printf(), scanf(),getche() & getch()   để nhập xuất dữ liệu.



	Nội dung giảng dạy:

Bài 14 : BIỂU THỨC – TOÁN TỬ - CÂU LỆNH (2/0/4)
I. Biểu thức và các toán tử

1. Khái niệm biểu thức

2. Các toán tử

a. Toán tử số học

b. Toán tử quan hệ

c. Tóan tử  logic

d. Toàn tử tăng giảm

e. Toán tử điều kiện

f. Các toán tử khác

II. Lệnh và khối lệnh

III. Chuyển đổi kiểu dữ liệu

IV. Các hàm có sẵn trong C

1. Các tập tin header 

2. Khai báo hàm và cách gọi hàm 

Bài 15 : CÁC HÀM NHẬP/XUẤT (2/0/4)
I. Hàm printf() 

II. Hàm scanf() 

III. Hàm getche()  

IV. Hàm getch() 

Phương pháp giảng dạy:

+ GV diễn giảng kết hợp với đàm thoại

+ SV thực hành ví dụ.
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:

SV làm các bài tập thực hành viết chương trình có thao tác gán, nhập, xuất dữ liệu.
	- Sử dụng được các câu lệnh gán, các hàm printf(), scanf(),getche() & getch().


	Tuần thứ 10: 

CHƯƠNG V : NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C(1/3/8)
tiếp theo
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (4)
	Sau khi học xong SV: 

Kiến thức: 

- Hiểu được công dụng và cách sử dụng câu lệnh if…else.

Kỹ năng:

- Sử dụng thành thạo các câu lệnh gán, các hàm printf(), scanf(),getche() & getch().



	Nội dung giảng dạy:

Bài 15 : CÁC HÀM NHẬP/XUẤT (0/2/4)
 (Thực hành)
Bài 16 : CÂU LỆNH ĐIỀU KIỆN (1/1/4)
I. Lệnh if …else

Phương pháp giảng dạy:

Bài 15: 
+ SV thực hành các bài tập thực hành tại lớp. GV hướng dẫn thực hành, sửa lỗi và tổng kết những nội dung trọng tâm và lỗi phổ biến.

Bài 16:

+ GV diễn giảng về công dụng và cách sử dụng của lệnh switch rồi minh họa bằng ví dụ cụ thể. SV thực hành các ví dụ tại lớp.
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
+ Làm bài tập 1-7 trang 144 giáo trình Nhập môn Tin học.
	- Thiết kế được giải thuật và từng bước cài đặt chương trình dùng câu lệnh íf.


	Tuần thứ 11: 
CHƯƠNG V : NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C(1/3/8)
tiếp theo
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (4)
	Sau khi học xong SV: 

Kiến thức: 
- Hiểu được công dụng và cách sử dụng câu lệnh switch().

Kỹ năng:

- Sử dụng được câu lệnh if để lập trình.


	Nội dung giảng dạy:

Bài 16 : CÂU LỆNH ĐIỀU KIỆN ++(1/3/8)tiếp theo

I. Lệnh if …else (thực hành)
II. Lệnh switch (lý thuyết)
Phương pháp giảng dạy:
I. Lệnh if …else (thực hành)
+ SV thực hành các bài tập thực hành tại lớp. GV hướng dẫn thực hành, sửa lỗi và tổng kết những nội dung trọng tâm và lỗi phổ biến.

II. Lệnh switch (lý thuyết)
+ GV diễn giảng về công dụng và cách sử dụng của lệnh switch rồi minh họa bằng ví dụ cụ thể. SV thực hành các ví dụ tại lớp. 
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
+ Làm bài tập 1-7 trang 144 giáo trình Nhập môn Tin học.
	- Sử dụng thành thạo câu lệnh if để lập trình.


	Tuần thứ 12: 
CHƯƠNG V : NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C(2/2/8)
tiếp theo
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (4)
	Sau khi học xong SV: 

Kiến thức: 
- Hiểu được công dụng và cách sử dụng của vòng lặp for.
Kỹ năng:

- Sử dụng được câu lệnh switch để lập trình.



	Nội dung giảng dạy:

Bài 16 : CÂU LỆNH ĐIỀU KIỆN ++(0/2/4)tiếp theo
II. Lệnh switch (thực hành)

Bài 17 : VÒNG LẶP (2/0/4)
I. Vòng lặp for 
Phương pháp giảng dạy:
Bài 16 :

+ SV thực hành các ví dụ và bài tập thực hành tại lớp. GV hướng dẫn thực hành, sửa lỗi và tổng kết những nội dung trọng tâm và lỗi phổ biến.
Bài 17 :
+ GV diễn giảng về công dụng và cách sử dụng của vòng lặp for rồi minh họa bằng ví dụ cụ thể. 

+ SV thực hành các ví dụ tại lớp. GV hướng dẫn thực hành, sửa lỗi và tổng kết những nội dung trọng tâm và lỗi phổ biến.
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
+ Dùng câu lệnh switch để tạo menu cho bài tập 5 trang 144 giáo trình Nhập môn Tin học.
+ Dùng vòng lặp for để làm bài tập 8-12 trang 145 giáo trình Nhập môn Tin học.
	- Sử dụng thành thạo các câu lệnh điều kiện để lập trình


	Tuần thứ 13: 

CHƯƠNG V : NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C(0/4/8)
tiếp theo
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (4)
	Sau khi học xong SV: 

Kỹ năng:
- Sử dụng được vòng lặp for để lập trình. 

	Nội dung giảng dạy:

Bài 17 : VÒNG LẶP (0/4/8)

 I. Vòng lặp for (thực hành)
Phương pháp giảng dạy:

+ SV thực hành các ví dụ và bài tập thực hành tại lớp. GV hướng dẫn thực hành, sửa lỗi và tổng kết những nội dung trọng tâm và lỗi phổ biến.
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
+ Dùng vòng lặp for để làm bài tập 8-12 trang 145 giáo trình Nhập môn Tin học.
	- Sử dụng thành thạo vòng lặp for để lập trình.


	Tuần thứ 14: 

CHƯƠNG V : NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C (2/2/8)
tiếp theo
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (4)
	Sau khi học xong SV: 

Kiến thức: 
- Hiểu được công dụng và cách sử dụng các vòng lặp while, do...while
Kỹ năng:

- Sử dụng được các vòng lặp while, do...while để lập trình.

- Chuyển đổi được giữa các vòng lặp.


	Nội dung giảng dạy:

Bài 17 : VÒNG LẶP (2/2/8)
II. Vòng lặp while

III. Vòng lặp do …while

Phương pháp giảng dạy:

+ GV diễn giảng về công dụng và cách sử dụng của từng  vòng lặp rồi minh họa bằng ví dụ cụ thể. 

+ SV thực hành các ví dụ và bài tập thực hành tại lớp. GV hướng dẫn thực hành, sửa lỗi và tổng kết những nội dung trọng tâm và lỗi phổ biến.
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
+ Dùng vòng lặp while và do…while để làm bài tập 8-12 trang 145 giáo trình Nhập môn Tin học.
+ Xem trước phần II, III bài 17 giáo trình Nhập môn Tin học.
	- Sử dụng thành thạo các vòng lặp để lập trình.




	Tuần thứ 15: 

KIỂM TRA GIỮA KỲ (0/2/0)

ÔN TẬP CUỐI KỲ (0/2/4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (4)
	Sau khi học xong SV: 

Kiến thức: 
- Biết được các nội dung cần ôn tập
Kỹ năng:
- Thực hiện được các bước để hoàn thành một bài thi thực hành. 
GV đánh giá được mức độ nhận thức và kỹ năng của từng sinh viên theo mục tiêu đề ra của chương.

	Nội dung giảng dạy:

- KIỂM TRA GIỮA KỲ (0/2/0)

- Viết một chương trình C và lưu trữ trên theo yêu cầu (0/1/0)

- Kiểm tra máy, thu bài (0/1/0)
ÔN TẬP CUỐI KỲ (0/2/8)

- PowerPoint 

- Lập trình C
Phương pháp giảng dạy:
- Phần PowerPoint: Giáo viên tổng kết những kiến thức , kỹ năng cần nhớ. Yêu cầu SV thực hiện các bài ôn tập để trau dồi kiến thức và kỹ năng.

- Phần lập trình C:  Trên cơ sở bày kiểm tra giữa kỳ được xem như bài tập ôn, GV yêu cầu SV sửa bài làm mẫu và tổng kết những kiến thức, kỹ năng cần nhớ.
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)


	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
SV thực hiện các bài tập ôn để ôn tập
Tham khảo thêm Giáo trình Nhập Môn Tin học,  Khoa CNTT trường CĐKT Lý Tự Trọng.
	Sinh viên đạt được mục tiêu đề ra của học phần.


12. Ngày phê duyệt: ngày/tháng/năm
13. Cấp phê duyệt:

Hiệu trưởng
Trưởng khoa
Tổ trưởng bộ môn


Nguyễn Vân Giang
Nguyễn Thị Thủy

14. Tiến trình cập nhật Đề cương chi tiết học phần
	Lần 1: ngày …… tháng …… năm 2013  Áp dụng từ khóa: 2013

	Tổ trưởng bộ môn

Nguyễn Thị Thủy
Trưởng khoa

Nguyễn Vân Giang

Hiệu trưởng



	Lần 2: ngày …… tháng …… năm 2013  Áp dụng từ khóa: 2013

	Tổ trưởng bộ môn

Nguyễn Thị Thủy

Trưởng khoa

Nguyễn Vân Giang

Hiệu trưởng
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